ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về 
phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Đối với Công an tỉnh và Công an cấp huyện)

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH
- Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và những nhân tố tác động đến tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn.

- Đánh giá chung về tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn; chiều hướng tăng, giảm (so sánh với các năm trước và giữa các năm); so sánh với tình hình vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực khác; dự báo tình hình trong thời gian tới.
- Những địa bàn phức tạp về ma túy; số đối tượng, xã phường, thị trấn liên quan đến ma túy.

- Nguyên nhân và điều kiện trực tiếp làm phát sinh tệ nạn ma túy.
- Những thuận lợi, khó khăn (về mặt tổ chức, nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện,…) ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

1. Công tác triển khai thực hiện

1.1. Công tác quán triệt, phổ biến, bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật
- Việc tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản về phòng, chống ma túy; tổ chức triển khai, quán triệt trong nội bộ ngành; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống ma túy trên địa bàn.

- Việc tham mưu ban hành hoặc trực tiếp ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, thể chế hóa quy định của cấp trên đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; tham mưu kế hoạch phòng, chống ma túy trên địa bàn.

- Công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, theo dõi giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho các cán bộ, chiến sĩ về công tác phòng, chống ma túy.

- Tham mưu, tham gia xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ làm công tác phòng, chống ma túy.

- Việc thực hiện chế độ nắm bắt thông tin, tổng hợp thống kê, báo cáo.

- Công tác sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng; việc giải quyết tố cáo và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong giải quyết các vụ án về ma túy.

1.2. Công tác tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy

- Công tác tham mưu, phối hợp, trực tiếp phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về tác hại của ma túy và vận động người nghiện ma túy thực hiện cai nghiện ma túy, kỹ năng phòng, chống ma túy (số lượng và nội dung văn bản chính sách, quy phạm pháp luật được phổ biến, giáo dục; đối tượng, hình thức, số lượng người tham dự; đánh giá hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật).

- Việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống ma túy.

- Nguồn lực dành cho công tác tuyên truyền, phổ biến: ngân sách nhà nước, huy động dự án, xã hội hóa.

2. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
2.1. Tình hình vi phạm hành chính, tệ nạn ma túy

- Tình hình vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống, kiểm soát ma túy theo quy định tại Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (thống kê tổng số vụ, số tổ chức, cá nhân vi phạm; kết quả xử phạt và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính). 

- Số đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó, phân tích cụ thể về giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp; thống kê theo từng năm.
- Số người nghiện ma túy (bao gồm người nghiện có hồ sơ quản lý và số nghi nghiện); trong đó, phân tích theo nhóm đối tượng, lứa tuổi, địa bàn, giới tính, nghề nghiệp, loại ma túy sử dụng, số lượng người nghiện ma túy nhiễm HIV; số người nghiện ma túy tái nghiện trở lại (thống kê số liệu từng năm).

- Tình hình ma túy trong trường học, trong cán bộ, công chức, công nhân (có số liệu cụ thể).
- Đánh giá thực chất tình hình và khả năng kiểm soát, quản lý của cơ quan nhà nước, các lực lượng chức năng.

2.2. Tình hình thực hiện phòng, chống ma túy

- Việc triển khai kế hoạch phòng, chống ma túy; tham mưu cấp có thẩm quyền khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý địa bàn; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

- Thực hiện biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ. Tổ chức rà soát, đánh giá các tuyến, địa bàn trọng điểm về tệ nạn ma túy để xây dựng mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tổ chức công tác phòng ngừa, đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả tệ nạn ma túy.
- Việc kiểm soát và ngăn chặn tình trạng ma túy thẩm lậu qua biên giới và từ các tỉnh lân cận.
- Công tác đấu tranh chống tệ nạn ma túy; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; triệt xóa các đường dây, xóa bỏ tụ điểm, điểm nóng về ma túy (số liệu cụ thể).

- Kết quả thực hiện các mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 833/KH-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
-  Kết quả tổ chức thực hiện các Dự án do Bộ Công an chủ trì: Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”; Dự án “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”; Dự án “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn”.

- Việc phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do các bộ, ngành, đơn vị Trung ương chủ trì thực hiện.

- Việc thực hiện mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND, mặt trận, các đoàn thể và tổ chức xã hội trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; phát hiện, xử lý vi phạm và các nhiệm vụ khác về phòng, chống ma túy trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy cho các đối tượng nghiện ma túy bị giam tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ (số người nghiện).

- Công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra đối với các ngành, các cấp trong việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống ma túy. Việc tham mưu xử lý, kiến nghị các ngành, các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm, khắc phục hạn chế trong công tác phòng, chống ma túy.
- Tình hình và kết quả hợp tác quốc tế; phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác phòng, chống ma túy.

2.3. Kết quả đấu tranh xử lý tội phạm ma túy

- Tình hình thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát để phát hiện tội phạm ma túy.

- Việc thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tội phạm ma túy.
- Tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ người cung cấp tin báo, tố giác tội phạm và người làm chứng trong các vụ án ma túy.
- Tình hình thực hiện quy định về khởi tố vụ án, khởi tố bị can; tổng số vụ án, số bị can đã khởi tố hình sự; số vụ không khởi tố, lý do.
- Số vụ, số bị can do các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khởi tố, chuyển giao để điều tra.
- Các tội danh theo quyết định khởi tố: tội sản xuất trái phép chất ma túy; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy; tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy;… (thống kê cụ thể số vụ, số bị can đối với từng tội danh).
- Tang vật thu giữ (có số liệu cụ thể).

- Tình hình thực hiện quy định về thẩm quyền điều tra; phân công, thay đổi Điều tra viên; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; việc bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng.

- Số vụ án có sự tham gia của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự; việc đảm bảo quyền của người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự.

- Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn (số lượng bị can đối với từng biện pháp; việc phê chuẩn, không phê chuẩn của Viện kiểm sát).

- Tình hình thực hiện quy định về trình tự, thủ tục các hoạt động điều tra.

- Việc trưng cầu giám định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất ma túy, tiền chất.
- Việc thực hiện các yêu cầu và quyết định của Viện kiểm sát; chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền.

- Việc phối hợp thực hiện giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan khác có liên quan trong quá trình điều tra.

- Số vụ đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra.

- Số vụ án, số bị can đề nghị truy tố (thống kê theo các tội danh, điều khoản của BLHS).
- Số vụ, số bị can mà VKSND trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
- Số vụ án, số bị can đang điều tra.

- Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự.

3. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả đạt được

3.1. Nhận xét, đánh giá khái quát về kết quả đạt được, mức độ đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.
- Đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể đến tại thời điểm năm 2015 theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015.
- Đánh giá kết quả đạt được đến tại thời điểm giám sát theo các mục tiêu cụ thể đặt ra theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.
- Đánh giá chung về kết quả đạt được trong toàn mốc giám sát.
3.2. Nguyên nhân đạt được

- Nguyên nhân chủ quan

- Nguyên nhân khách quan

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

1. Những tồn tại, hạn chế
- Những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật, các công tác xây dựng lực lượng, công tác bảo đảm thực hiện pháp luật về phòng, chống ma túy.
- Những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai và phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy.
- Tồn tại, hạn chế trong công tác phát hiện, điều tra, đề nghị truy tố các vụ án hình sự về ma túy.
2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân chủ quan

2.2. Nguyên nhân khách quan

(Ngoài các nguyên nhân khác cần quan tâm đến những bất cập, vướng mắc của hệ thống chính sách, pháp luật. Những chương trình, dự án, nhiệm vụ mà các bộ, ngành trung ương chưa triển khai, triển khai chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện ở địa phương).
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị, đề xuất về hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác triển khai thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp, ý thức chấp hành pháp luật.

3. Kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải pháp, nguồn lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống ma túy.

4. Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

(Số liệu báo cáo: Từ 01/01/2013 đến 30/6/2018)

Lưu ý: - Trên đây là đề cương báo cáo chung của cả hai cấp, tùy thuộc vào nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp và tình hình thực tế để báo cáo phù hợp, có thể bổ sung thêm các nội dung khác nếu xét thấy cần thiết.

- Đối với Công an tỉnh, đề nghị báo cáo số liệu của Công an tỉnh, Công an cấp huyện và Công an xã, phường, thị trấn.

- Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị báo cáo số liệu của Công an cấp huyện và Công an xã, phường, thị trấn.

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH






PAGE  
3

